
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
B-TT12-24, khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

15/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC NGHĨA

0110862333

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sao chép bản ghi các loại 1820

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

5. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

6. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ hoạt động đấu giá và chỉ hoạt động sau khi có đủ điều 
kiện theo quy định của pháp luật)

4791

7. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không gồm các hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ 
trường)

5610

8. Dịch vụ ăn uống khác 5629

9. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát

5630

10. Xuất bản phần mềm
(loại trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820(Chính)

11. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Lập trình máy vi tính. Xuất bản các phần mềm làm 
sẵn (không định dạng) như: Hệ thống điều hành; kinh doanh và 
các ứng dụng khác; chương trình trò chơi máy vi tính. Hoạt 
động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu 
cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng.

6201

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI ĐỨC NGHĨA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC NGHIA TECHNOLOGY AND 
TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0971701972
Email: Ketoant9jsc@gmail.com

Fax:
Website:
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3.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 380.000

12. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích 
hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp

6202

13. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục  các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

14. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Xử lý dữ liệu hoàn chỉnh cho khách hàng như: nhập 
tin, làm sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo, .... từ dữ 
liệu do khách hàng cung cấp.
(không bao gồm hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho 
thuê)

6311

15. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

16. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

17. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

18. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: - Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ 
không dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân 
hình...)

9610

19. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
(Trừ các hoạt động gây chảy máu)

9631

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN ĐỨC 
TUÂN

Số Nhà 24 Galaxy 
6, 69 Tố Hữu, 
Phường Vạn 
Phúc, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

361.000 3.610.000.000 95,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 361.000 3.610.000.000 95,000

0360820165
18

2 NGUYỄN 
MINH THÀNH

Số nhà 29A, ngõ 
45 Phan Đình 
Phùng, Phường 
Quán Thánh, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.500 95.000.000 2,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.500 95.000.000 2,500

0012020135
09
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3 TRẦN THỊ HÀ Số nhà 29A, ngõ 
45 Phan Đình 
Phùng, Phường 
Quán Thánh, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.500 95.000.000 2,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.500 95.000.000 2,500

0011720279
12

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036082016518
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 5 Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số Nhà 24 Galaxy 6, 69 Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN ĐỨC TUÂN Nam

15/10/1982 Kinh Việt Nam

11/03/2024 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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